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	UBND TỈNH VĨNH LONG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-SDTTG
	Vĩnh Long, ngày          tháng 10 năm 2025


          (DỰ THẢO)

BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo 
Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với 
chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
Thời gian qua, các tổ chức tôn giáo ngày càng làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, các tổ chức tôn giáo là một kênh truyền thông quan trọng, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống và đến với đồng bào có đạo nhanh và hiệu quả. Có thể nói, chức sắc, chức việc tôn giáo là đội ngũ nòng cốt của các tôn giáo, họ vừa có vị trí, vai trò lãnh đạo, vừa có trình độ giáo lý, giáo luật, có uy tín lớn trong quần chúng tín đồ, vừa là cầu nối giữa các tôn giáo với tín đồ nên có tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến quần chúng tín đồ tham gia quản lý trật tự, an ninh xã hội. Do vậy, vận động các vị chức sắc, chức việc trong tôn giáo có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện đường lối của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước. Đồng thời, chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, làm ảnh hưởng đến đường lối, mục tiêu của cách mạng và đường hướng hoạt động của các tổ chức tôn giáo.
Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 8.898 chức sắc, chức việc và 1.130.980 tín đồ, chiếm 26,5% so với dân số chung của tỉnh. Do đó, việc phát huy và sử dụng vai trò của chức sắc, chức việc là một hướng đi đúng đắn nhằm thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài” hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh. 
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/MTTW-ĐĐ, ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Đảng đoàn Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” và Công văn số 1540-CV/TU, ngày 01/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong tỉnh hiện nay”. Theo đó, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc mừng các chức sắc, chức việc nhân các ngày Lễ trọng của đất nước, của Tôn giáo nhằm động viên, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo tuyên truyền vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước góp phần trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Tuy nhiên, theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định thì đối tượng mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải đi thăm trong đó: không có quy định đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo. Do đó, việc thăm hỏi, động viên, tặng quà chúc mừng chức sắc, chức việc gặp nhiều khó khăn.
II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Thực trạng các quan hệ xã hội
Tổ chức tôn giáo, đồng bào các tôn giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những năm qua, các ngày lễ trọng của đất nước, của các tôn giáo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện theo Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.
Tuy nhiên, ngày 22 tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/QĐ-TTg quy định thì đối tượng mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phải đi thăm trong đó: không có quy định đối tượng là chức sắc, chức việc tôn giáo.
2. Thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội
a) Văn bản hiện hành: Hiện nay, Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện. Tuy nhiên, văn bản này không có quy định nội dung chi và mức chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi cho chức sắc, chức việc tôn giáo.
b. Khoảng trống pháp lý: Hiện nay, tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định số 04/2024/QĐ-TTG ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tổ chức thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với các cá nhân nêu tại khoản 1 Điều 2 này, tuy nhiên đối tượng này lại không có “Các chức sắc, chức việc tôn giáo”.
Ngoài ra, căn cứ Điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính chất tiền lương, tiền công, phụ cấp, trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp”. Do đó, nội dung chi và mức chi thăm hỏi, chúc mừng cho chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh thực hiện phải được HĐND tỉnh thông qua bằng Nghị quyết có tính chất đặc thù mới đủ căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Để có căn cứ pháp lý trong triển khai thực hiện chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, khắc phục những khó khăn nêu trên, Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long của Sở Dân tộc và Tôn giáo./.


Nơi nhận:                                                                         KT. GIÁM ĐỐC
- HĐND, UBND tỉnh;                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các Sở, ngành liên quan; 
- Giám đốc, các PGĐ Sở;                                                                                                
- Lưu: VT.
                                                                 


                                                                                            Thạch Mu Ni




[bookmark: _GoBack]Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SDTTG ngày    /10/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo)

	1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	Chủ trương, đường lối của Đảng
	Quy định của Dự thảo
	Đánh giá (đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	Đề xuất xử lý

	Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá (IX) “về công tác tôn giáo”
	Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Đã thể chế một phần
	Ban hành “Nghị quyết đặc thù Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

	Chỉ thị số 18-CT/TW 
ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới”
	Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	Đã thể chế một phần
	Ban hành “Nghị quyết đặc thù Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long


	2. Văn bản quy phạm có liên quan đến chính sách/dự thảo
	Quy định của dự thảo văn bản
	Quy định của pháp luật hiện hành có liên quan
	Đánh giá (Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất)
	Đề xuất xử lý

	Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
	- Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 quy định “Nhà nước tôn trọng bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”
- Điều 12 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát triển đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, quá khứ nhằm động viên mọi nguồn lực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
	Phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ
	Ban hành “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

	- Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng:
+ Đối với cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/lần; không quá 3.000.000 đồng/người/năm.
+ Đối với cấp xã: 600.000 đồng/người/lần; không quá 1.800.000 đồng/người/năm.
- Chi thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế: 
+ Đối với cấp tỉnh: không quá 2.500.000 đồng/người/năm.
+ Đối với cấp xã: không quá 1.000.000 đồng/người/năm.
- Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa):  
+ Đối với cấp tỉnh: không quá 2.000.000 đồng/người.
+ Đối với cấp xã: không quá 1.000.000 đồng/người.

	Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện
	Phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ
	Ban hành “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ thăm hỏi, chúc mừng đối với chức sắc, chức việc tôn giáo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”



3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo: Không.






